
CHƢƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TƢ PHÁP DO LIÊN MINH CHÂU ÂU, ĐAN MẠCH, THUỴ ĐIỂN TÀI TRỢ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA BỘ TƢ PHÁP
   Tỷ giá: USD-VND: 19,000

9T72010 Đ.vị tính:  1,000

1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Obj.1 Hoàn thiện thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo tính nhất quán, dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền con người

I Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp

1.1

Đánh giá kết quả thực 

hiện các văn bản pháp 

luật liên quan đến thủ 

tục trợ giúp pháp lý

Đầu vào: Nghiên cứu và khảo sát             

Mục tiêu:  Xác định các quy định chưa phù hợp 

trong các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục 

trợ giúp pháp lý để sửa đổi, bổ sung bảo đảm đơn 

giản, thuận tiện cho người được trợ giúp pháp lý và 

người thực hiện trợ trợ giúp pháp lý.   

Kết quả dự kiến: Báo cáo kết quả thực hiện các 

văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục trợ giúp 

pháp lý và đề xuất biện pháp sửa đổi, bổ sung. Đơn 

vị thực hiện chính: Cục TGPL

BQLDA, 

Cục TGPL, 

Vụ HTQT 

Hà Nội, và 

10 tỉnh,Tp, 

90 ngày

461.435          

1,2

Xây dựng ban hành 

thông tư liên tịch  

hướng dẫn chi tiết, 

trình tự thủ tục cung 

cấp, trao đổi thông tin 

lý lịch tư pháp                               

Đầu vào: Tư vấn, khảo sát, dự thảo thông tư, hội 

thảo.                                          

Mục tiêu:  Ban hành Thông tư liên tịch về thủ tục 

cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp. 

Kết quả dự kiến: Thông tư  liên tịch (giữa Bộ Tư 

pháp, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Bộ Công an 

và Bộ Quốc phòng) được ban hành.    

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HCTP

BQLDA, Vụ 

HCTP, Vụ 

HTQT 

Hà Nội 80.000 260.000          

1,3

Xây dựng ban hành 

biểu mẫu về lý lịch tư 

pháp                               

Đầu vào: Tư vấn, dự thảo biểu mẫu, khảo sát, hội 

thảo. 

Mục tiêu:  Xây dựng biểu mẫu lý lịch tư pháp áp 

dụng thống nhất trong toàn quốc. 

Kết quả dự kiến: Hệ thống biểu mẫu  lý lịch tư 

pháp được ban hành và đưa vào sử dụng. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HCTP

BQLDA, Vụ 

HCTP, Vụ 

HTQT 

Hà Nội 80.000 260.000          

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

1,4

Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực lý lịch 

tư pháp                               

Đầu vào: Khảo sát, hội thảo.

Mục tiêu:  Tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp        

Kết quả dự kiến: Các giải pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp được 

đề xuất và ứng dụng trên thực tế. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HCTP

BQLDA, Vụ 

HCTP, Cục 

Công nghệ 

thông tin, Vụ 

HTQT

Hà Nội và 

một số 

tỉnh, thành 

phố

42.000 150.000          

1,5
Xây dựng hai Thông 

tư về Thừa phát lại

Đầu vào: Tư vấn của chuyên gia,  hội thảo.   Mục 

tiêu:  Thông qua ý kiến tư vấn của các chuyên gia 

và các cơ quan liên quan đóng góp xây dựng hai 

Thông tư về chế độ tài chính của văn phòng Thừa 

phát lại và thủ tục thực hiện công tác thừa phát lại.           

        

Kết quả dự kiến: Hai Thông tư về chế độ tài chính 

của văn phòng Thừa phát lại và thủ tục thực hiện 

công tác thừa phát lại được ban hành 

Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS

BQLDA, 

Tổng Cục 

THADS, Vụ 

HTQT

90.630 90.630            

1,6

Sửa đổi văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Luật Luật sư

Đầu vào: Tư vấn của chuyên gia,  hội thảo. Mục 

tiêu:  Thông qua ý kiến tư vấn của các chuyên gia 

và các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư sửa 

đổi  Thông tư  02 hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật luật sư để phù hợp với một số văn bản 

pháp luật mới được ban hành, đồng thời tạo hành 

lang pháp lý cho sự phát triển ổn định nghề luật sư. 

Kết quả dự kiến: Thông tư được ban hành    Đơn 

vị thực hiện chính: Vụ Bổ trợ tư pháp

Ban QLDA, 

Vụ Bổ trợ tư 

pháp, Vụ 

HTQT

Hà Nội 240.000 580.000          



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

1,7 Sửa đổi Luật Luật sư

Đầu vào: Hội  nghị tổng kết 3 năm thi hành Luật 

Luật sư, Tư vấn của chuyên gia. 

Mục tiêu:  Thông qua Hội  nghị tổng kết 3 năm thi 

hành Luật Luật sư và tư vấn của chuyên gia đưa ra 

định hướng cho việc sửa đổi Luật Luật sư và để làm 

căn cứ thuyết minh đưa việc sửa đổi Luật Luật sư  

vào Chương trình  xây dựng Luật của Quốc hội và 

là nền tảng choviệc sửa đổi Luật Luật sư trong 

tương lai. 

Kết quả dự kiến: Bản định hướng sửa đổi Luật 

Luật sư được xây dựng.  

Đơn vị thực hiện chính: Vụ Bổ trợ tư pháp

Ban QLDA, 

Vụ Bổ trợ tư 

pháp, Vụ 

HTQT

2 Hội nghị 

x 2 ngày; 

tổ chức tại 

khu vực 

phía Bắc 

và phía 

Nam/ 40-

50 

người/khu 

vực

320.000 520.000          

Obj.2 Đổi mới tổ chức và hoàn thiện các cơ quan tƣ pháp và bổ trợ tƣ pháp

2

2.1

Tổ chức chiến dịch nâng 

cao nhận thức xã hội 

hoá hoạt động thi hành 

án dân sự

Đầu vào: Thiết kế sản xuất các ấn phẩm, làm phim 

truyền hình.                                   

Mục đích: Phổ biến cho công chúng ở thành phố 

Hồ Chí Minh về mô hình thừa phát lại. 

Kết quả dự kiến: Nhận thức của công chúng ở 5 

huyện/quận thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh về 

công tác thừa phát lại được nâng cao.  

Đơn vị thực hiện chính: Tổng cục THADS, Vụ 

HTQT

 

BQLDA,Tổn

g cục 

THADS, Vụ 

HTQT 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, hai 

quận 

huyện, 5 

văn phòng 

thừa phát 

lại

721.450          

Hỗ trợ hoạt động của hệ thống thừa phát lại thông qua dự án thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển 

nghề luật sư



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

2.2
Xây dựng quy hoạch 

phát triển nghề luật sư

Đầu vào: Xây dựng hướng dẫn, tổ chức tập huấn 

phương pháp xây dựng quy hoạch, xây dựng quy 

hoạch 

Mục đích:  Thông qua các văn bản hướng dẫn và 

các buổi tập huấn, trang bị cho cán bộ xây dựng 

quy hoạch phương pháp và cách thức xây dựng quy 

hoạch phát triển luật sư trên cơ sở vùng và trên 

phạm vi cả nước.  

Kết quả dự kiến: Văn bản hướng dẫn địa phương 

xây dựng Quy hoạch được xây dựng,  quy hoạch 

tổng thể luật sư được xây dựng. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ Bổ trợ Tư pháp

BQLDA,Vụ 

Bổ trợ tư 

pháp, Vụ 

HTQT 

Hà Nội 450.000 650.000          

Obj.3 Nâng cao năng lực của cán bộ tƣ pháp, luật sƣ, cán bộ trợ giúp pháp lý, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tƣ pháp và các chuyên gia khác trong ngành tƣ pháp

3.1

Khảo sát thực trạng 

năng lực và nhu cầu 

tập huấn của người 

thực hiện trợ giúp 

pháp lý (Trợ giúp 

viên, cộng tác viên và 

người tham gia trợ 

giúp pháp lý)

Đầu vào: Khảo sát  

Mục tiêu:  Đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu 

tập huấn  của người thực hiện trợ giúp pháp lý làm 

cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tăng cường năng 

lực dài hạn cho các đối tượng này. 

Kết quả dự kiến: Báo cáo kết quả khảo sát sẽ giúp 

xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho 

những người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Đơn vị thực hiện chính: Cục TGPL

HTQT, Cục 

TGPL

10 tỉnh 

thành phố, 

400 người

362.520 496.120          

3.2

Tập huấn cho người 

thực hiện trợ giúp 

pháp lý về kỹ năng trợ 

giúp pháp lý cho trẻ 

em hoặc phụ nữ là nạn 

nhân bị bạo lực gia 

đình và buôn bán 

người hoặc người 

nhiễm HIV

Đầu vào: Tập huấn                         

Mục tiêu:  Tập huấn nhằm giúp người thực hiện trợ 

giúp pháp lý nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 

trẻ em hoặc phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình, 

buôn bán người hoặc người nhiễm HIV. Kết quả 

dự kiến: Kỹ năng trợ gúp pháp lý cho các đối 

tượng đặc thù được nâng cao  

Đơn vị thực hiện chính: Cục TGPL

BQLDA, 

Cục TGPL, 

Vụ HTQT 

Hà Nội, 3 

ngày, 70 

người

471.050          



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

3,3

Nghiên cứu và xây 

dựng Thông tư của Bộ 

Tư pháp về thống kê 

trợ giúp pháp lý 

Đầu vào: Xây dựng chuyên đề, Tọa đàm, soạn thảo 

thông tư. 

Mục tiêu:  Ban hành Thông tư nhằm giúp tăng 

cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý và các 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc 

quản lý dữ liệu về người thực hiện trợ giúp pháp lý 

và người được trợ giúp pháp lý. 

Kết quả dự kiến:  Thông tư được ban hành Đơn vị 

thực hiện chính: Cục TGPL

BQLDA, 

Cục TGPL, 

Vụ HTQT 

Hà Nội 305.500          

3,4

Nâng cao trình độ 

hiểu biết về pháp luật 

và đào tạo kỹ năng 

thực hành cho Thừa 

phát lại

Đầu vào: Các khoá đào tạo và tập huấn            

Mục tiêu: Thông qua các khoá đào tạo và tập huấn 

cung cấp cho các thừa phát lại mới được bổ nhiệm 

và một số đối tượng khác hiểu biết cần thiết về 

Nghị định và Thông tư liên quan cũng như các kỹ 

năng thiết thực để áp dụng các quy định trong thi 

hành án và điều hành Văn phòng Thừa phát lại.  

Kết quả dự kiến: 21 Thừa phát lại mới được bổ 

nhiệm sẽ được tập huấn cách áp dụng các quy định, 

và 30 cán bộ liên quan khác sẽ hiểu biết về hoạt 

động của  thừa phát lại, các Thừa phát lại thi hành 

các bản án dân sự một cách hiệu quả.  

Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS

BQLDA, 

Tổng cục 

THADS, Vụ 

HTQT 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, 5 

quận 

huyên, 5 

văn phòng 

thừa phát 

lại

318.307 364.207          

3,5

Văn bản hóa hoạt 

động thừa phát lại 

thông qua việc biên 

soạn và phát hành sổ 

tay Thừa phát lại

Đầu vào: Xây dựng, cung cấp Sổ tay Thừa phát lại 

Mục tiêu: Thông qua Sổ tay trang bị các thông tin, 

kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

Thừa phát lại. 

Kết quả dự kiến: Các thừa phát lại được cung cấp 

cuốn Sổ tay thiết thực và hiệu quả 

Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS

BQLDA, 

Tổng cục 

THADS, Vụ 

HTQT 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh và 

Hà Nội

381.672 598.054          



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

3,6

Bồi dưỡng kỹ năng tư 

vấn pháp luật  và 

tranh tụng cho luật sư

Đầu vào: Khoá bồi dưỡng  

Mục tiêu: Thông qua  khoá bồi dưỡng trang bị cho 

luật sư kỹ năng tư vấn và tranh tụng.  

Kết quả dự kiến: Một lớp tập huấn được tổ chức 

tại Hà Nội, chất lượng luật sư được nâng cao. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ 

HTQT

BQLDA, Vụ 

Bổ trợ Tư 

pháp, Vụ 

HTQT 

Một lớp 

tập huấn 

tại Miền  

Bắc

 360.000          

4 Các hoạt động quản lý, điều phối Chương trình

4,1

Tập huấn về công tác 

quản lý Dự án hỗ trợ 

phát triển, quy trình 

và hoạt động của CT 

ĐTTP 

Đầu vào: Tập huấn  

Mục tiêu: Thông qua lớp tập huấn trang bị cho các 

cán bộ thực hiện Chương trình hiểu biết về công tác 

quản lý Dự án hỗ trợ phát triển nói chung, quy trình 

và hoạt động của CT ĐTTP nói riêng theo quy định 

của Chính phủ Việt Nam và của các nhà tài trợ.  

Kết quả dự kiến: Các cán bộ thực hiện Chương 

trình hiểu biết và thực hiện công tác quản lý Dự án 

hỗ trợ phát triển nói chung, quy trình và hoạt động 

của CT ĐTTP nói riêng theo quy định của Chính 

phủ Việt Nam và của các nhà tài trợ. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HTQT

BQLDA, Vụ 

HTQT và 

các đơn vị 

tham gia 

CHĐTTP

Hà Nội 70.000            

4,2

Hội thảo về thủ tục 

mua sắm trong 

Chương trình ĐTTP

Đầu vào: Hội thảo, tập huấn  

Mục tiêu: Thông qua lớp tập huấn trang bị cho các 

cán bộ thực hiện Chương trình hiểu biết về thủ tục 

mua sắm trong Chương trình ĐTTP theo quy định 

của các nhà tài trợ và của Chính phủ Việt Nam. 

Kết quả dự kiến: Các cán bộ thực hiện Chương 

trình hiểu biết về thủ tục mua sắm trong Chương 

trình ĐTTP theo quy định của các nhà tài trợ và của 

Chính phủ Việt Nam. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HTQT

BQLDA, Vụ 

HTQT và 

các đơn vị 

tham gia 

CTĐTTP

Hà Nội 75.000            



1 7 8 9 10 11 12 Q. 3 Q.4

Hoạt động Tổng (VND)
Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ 

Đối tƣợng thụ hƣởng 

Chịu trách 

nhiệm

Địa điểm 

dự kiến

Năm 2010
HTKT 

VND
KT 2010Quý 1 Quý 3 Quý 4

4,3
Dự phòng, điều phối, 

quản lý hoạt động

Đầu vào: Các cuộc họp, công tác quản lý điều phối    

 

Mục tiêu: Thông qua công tác quản lý, điều phối 

hoạt động, thực hiện Chương trình ĐTTP một cách 

hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế 

hoạch.  

Kết quả dự kiến: Chương trình ĐTTP đạt được 

các kết quả đã đề ra, đáp ứng các nhiệm vụ, ưu tiên 

của Chiến lược cải cách tư pháp. 

Đơn vị thực hiện chính: Vụ HTQT

BQLDA, Vụ 

HTQT và 

các đơn vị 

tham gia 

CTĐTTP

Hà Nội 80.000            
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Tổng cộng









Nâng cao năng lực của cán bộ tƣ pháp, luật sƣ, cán bộ trợ giúp pháp lý, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tƣ pháp và các chuyên gia khác trong ngành tƣ pháp








